
21/8. 22/8. 23/8. 24/8. 25/8. 26/8. 27/8. 28/8. 29/8. 30/8. 31/8. 01/9. 02/9. 03/9.

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1

2

3

4

5

1

2

3

4

04/9. 05/9. 06/9. 07/9. 08/9. 09/9. 10/9. 11/9. 12/9. 13/9. 14/9. 15/9. 16/9. 17/9. 18/9. 19/9. 20/9. 21/9. 22/9. 23/9. 24.9

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL TN LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL

5

1 LL LL LL LL *LL LL *LL LL LL LL LL

2 LL LL LL LL *LL LL *LL TN LL LL TN

3 LL TN TN LL *LL LL *LL ĐTV LL LL ĐTV

4

Điều 

chỉnh KH 

tuần

Điều 

chỉnh KH 

tuần

Điều 

chỉnh KH 

tuần

Sáng

K
H

A
I 

G
IẢ

N
G

 +
 T

N

Chiều

S
H

C
M

 T
Ổ

H
Ọ

P
  
H

Ộ
I 

Đ
Ồ

N
G

Buổi Tiết

TUẦN 1 TUẦN 2 TUẦN 3

 - Tập huấn, Bồi dưỡng chuyên môn; 

 - Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

 -  Lao động vệ sinh trường lớp.

Chiều

Điều 

chỉnh KH 

tuần

Điều 

chỉnh KH 

tuần

Điều 

chỉnh KH 

tuần

Sáng

 - Họp hội đồng; Họp tổ

H
Ọ

P
 H

Đ
, 
H

Ọ
P

 T
Ổ

H
S

 L
Ớ

P
 1

 T
Ự

U
 T

R
Ư

Ờ
N

G

H
Ọ

C
 N

H
IỆ

M
 V

Ụ
 N

Ă
M

 H
Ọ

C

H
S
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H

Ố
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2
,3

,4
,5

 T
Ự

U
 T

R
Ư

Ờ
N

G

N
G

H
Ỉ 

L
Ế

PHỤ LỤC 1.4. THỜI GIAN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO TUẦN/THÁNG TRONG NĂM HỌC 

VÀ SỐ LƯỢNG TIẾT HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỰC HIỆN THEO TUẦN

NĂM HỌC 2023 -2024 ĐỐI VỚI KHỐI LỚP 3

Buổi Tiết

TUẦN 1,2,3/THÁNG 8 TUẦN 4/THÁNG 8 TUẦN 5/THÁNG 8

TỪ 01/8 ĐẾN 18/8/2023



25/9. 26/9/ 27/9. 28/9. 29/9. 30/9. 01/10. 02/10. 03/10. 04/10. 05/10. 06/10. 07/10. 08/10. 09/10. 10/10. 11/10. 12/10. 13/10. 14/10. 15/10.

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL

5

1 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

2 LL LL TN LL LL TN LL LL TN

3 LL LL ĐTV LL LL ĐTV LL LL ĐTV

4 KNS KNS KNS KNS

16/10. 17/10. 18/10. 19/10. 20/10. 21/10. 22/10. 23/10. 24/10. 25/10. 26/10. 27/10. 28/10. 29/10. 30/10. 31/10. 01/11. 02/11. 03/11. 04/11. 05/11.

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL

5

1 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

2 LL LL TN LL LL TN LL LL TN

3 LL LL ĐTV LL LL ĐTV LL LL ĐTV

4 KNS KNS KNS KNS KNS KNS

Sáng

Chiều

S
H

C
M

 T
Ổ

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P
-C

M

Buổi Tiết

TUẦN 7 TUẦN 8 TUẦN 9

Điều 

chỉnh KH 

tuần

Điều 

chỉnh KH 

tuần

Điều 

chỉnh KH 

tuần

Điều 

chỉnh KH 

tuần

Sáng

Chiều

S
H

C
M

 T
Ổ

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P
-C

M

S
H

C
M

 T
Ổ

T
Ổ

 C
H

Ứ
C

 T
R

U
N

G
 T

H
U

Buổi Tiết

TUẦN 4 TUẦN 5 TUẦN 6

Điều 

chỉnh KH 

tuần

Điều 

chỉnh KH 

tuần



06/11. 07/11. 08/11. 09/11. 10/11. 11/11. 12/11. 13/11. 14/11. 15/11. 16/11. 17/11. 18/11. 19/11. 20/11. 21/11. 22/11. 23/11. 24/11. 25/11. 26/11.

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL TN LL LL LL

5

1 LL LL LL LL LL LL* LL LL LL LL

2 LL LL TN LL LL LL* TN LL LL TN

3 LL LL ĐTV LL LL LL* ĐTV LL LL ĐTV

4 KNS KNS KNS KNS KNS KNS

27/11. 28/11. 29/11. 30/11. 01/12. 02/12. 03/12. 04/12. 05/12. 06/12. 07/12. 08/12. 09/12. 10/12. 11/12. 12/12. 13/12. 14/12. 15/12. 16/12. 17/12.

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL

5

1 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

2 LL LL TN LL LL TN LL LL TN

3 LL LL ĐTV LL LL ĐTV LL LL ĐTV

4 KNS KNS KNS KNS KNS KNS

Sáng

Chiều

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P
-C

M

S
H

C
M

 T
Ổ

Buổi Tiết

TUẦN 13 TUẦN 14 TUẦN 15

Điều 

chỉnh KH 

tuần

Điều 

chỉnh KH 

tuần

Điều 

chỉnh KH 

tuần

Sáng

T
Ổ

 C
H

Ứ
C

 C
H

À
O

 M
Ừ

N
G

  
2

0
/1

1

Chiều

S
H

C
M

 T
Ổ

S
H

C
M

 T
Ổ

Dạy bù 3 

tiết của 

thứ 2 

tuần 12 

(20/11)

Buổi Tiết

TUẦN 10 TUẦN 11 TUẦN 12

Điều 

chỉnh KH 

tuần

Điều 

chỉnh KH 

tuần

Điều 

chỉnh KH 

tuần



18/12. 19/12. 20/12. 21/12. 22/12. 23/12. 24/12. 25/12. 26/12. 27/12. 28/12. 29/12. 30/12. 31/12. 01/01. 02/01. 03/01. 04/01. 05/01. 06/01. 07/01.

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL TN LL LL LL LL LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL TN LL LL LL

5

1 LL LL LL* LL LL LL LL LL LL

2 LL LL LL* TN LL LL TN LL TN

3 LL LL ĐTV LL LL ĐTV LL ĐTV

4 KNS KNS KNS KNS KNS

08/01. 09/01. 10/01. 11/01. 12/01. 13/01. 14/01. 15/01. 16/01. 17/01. 18/01. 19/01. 20/01. 21/01. 22/01. 23/01. 24/01. 25/01. 26/01. 27/01. 28/01.

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN* TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL* LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL* LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL* LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL

5

1 LL* LL LL LL LL LL LL

2 LL* LL LL TN LL LL TN

3 LL* LL LL ĐTV LL LL ĐTV

4 KNS* KNS KNS KNS KNS

Thứ hai 

nghỉ Tết 

dương 

lịch dạy 

bù bài 

vào thứ 

hai tuần 

đệm

Sáng

T
R

Ả
I 

N
G

H
IỆ

M
 N

G
O

À
I 

N
H

À
 T

R
Ư

Ờ
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G

S
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Ế

T
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Ớ
P
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T
R

Ư
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N
G

Chiều

S
H

C
M

 T
Ổ

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P

Buổi Tiết

TUẦN ĐỆM TUẦN 19 TUẦN 20

Điều 

chỉnh KH 

tuần

Điều 

chỉnh KH 

tuần

Điều 

chỉnh KH 

tuần

Sáng

T
.C

 2
2

/1
2

T
Ế

T
 D

Ư
Ơ

N
G

 L
ỊC

H

Chiều

S
H

C
M

 T
R

Ư
Ờ

N
G

S
H

C
M

 T
Ổ

Buổi Tiết

TUẦN 16 TUẦN 17 TUẦN 18

Điều 

chỉnh KH 

tuần

Điều 

chỉnh KH 

tuần

Điều 

chỉnh KH 

tuần



29/01. 30/01. 31/01. 01/02. 02/02. 03/02. 04/02. 05/02. 06/02. 07/02. 08/02. 09/02. 10/02. 11/02. 12/02. 13/02. 14/02. 15/02. 16/02. 17/02. 18/02.

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL

5

1 LL LL LL LL LL LL

2 LL LL TN LL LL TN

3 LL LL ĐTV LL LL ĐTV

4 KNS KNS KNS KNS

19/02. 20/02. 21/02. 22/02. 23/02. 24/02. 25/02. 26/02. 27/02. 28/02. 29/02. 01/3. 02/3. 03/3. 04/3. 05/3. 06/3. 07/3. 08/3. 09/3. 10/3.

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL

5

1 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

2 LL LL TN LL LL TN LL LL TN

3 LL LL ĐTV LL LL ĐTV LL LL ĐTV

4 KNS KNS KNS KNS KNS KNS

TUẦN 25

Điều 

chỉnh KH 

tuần

Điều 

chỉnh KH 

tuần

Điều 

chỉnh KH 

tuần

Sáng

Chiều

  
S

H
C

M
 -

T
Ổ

 H
Ọ

P
 H

Đ
S

P
-C

M

Buổi Tiết

TUẦN 23 TUẦN 24

Sáng

N
G

H
Ỉ 

T
Ế

T
 N

G
U

Y
Ê

N
 Đ

Á
N

N
G

H
Ỉ 

T
Ế

T
 N

G
U

Y
Ê

N
 Đ

Á
N

Chiều

  
S

H
C

M
 -

T
Ổ

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P
-C

M

Buổi Tiết

TUẦN 21 TUẦN 22 TUẦN 22

Điều 

chỉnh KH 

tuần

Điều 

chỉnh KH 

tuần

Điều 

chỉnh KH 

tuần



11/3. 12/3. 13/3. 14/3. 15/3. 16/3. 17/3. 18/3. 19/3. 20/3. 21/3. 22/3. 23/3. 24/3. 25/3. 26/3. 27.3 28/3. 29/3. 30/3. 31/3.

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL

5

1 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

2 LL LL TN LL LL TN LL LL TN

3 LL LL ĐTV LL LL ĐTV LL LL ĐTV

4 KNS KNS KNS KNS KNS KNS

01/4. 02/4. 03/4. 04/4. 05/4. 06/4. 07/4. 08/4. 09/4. 10/4. 11/4. 12/4. 13/4. 14/4. 15/4. 15/4. 17/4. 18/4. 19/4. 20/4. 21/4.

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL TN LL LL LL LL TN LL LL LL LL LL* LL LL

5 LL*

1 LL LL LL LL LL LL LL LL* LL LL

2 LL LL TN LL LL TN LL LL LL*

3 LL LL ĐTV LL LL ĐTV LL LL TN

4 KNS KNS KNS KNS KNS KNS

Sáng

N
G

H
Ỉ 

1
0

/3
 G

IỖ
 T

Ổ
 H

Ù
N

G
 V

Ư
Ơ

N
G

Thứ ba 

trải 

nghiêm 

làm bánh 

trôi,  

bánh 

chay; 

Không 

dạy tiết 

đọc thư 

viện.
Chiều

 H
Ọ

P
 H

Đ
S

P
-C

M

  
 S

H
C

M
 -

  
T

Ổ
 

TN

Buổi Tiết

TUẦN 29 TUẦN 30 TUẦN 31

Điều 

chỉnh KH 

tuần

Điều 

chỉnh KH 

tuần

Điều 

chỉnh KH 

tuần

Sáng

Chiều

  
S

H
C

M
 -

T
Ổ

  
S

H
C

M
 -

T
Ổ

Buổi Tiết

TUẦN 26 TUẦN 27 TUẦN 28

Điều 

chỉnh KH 

tuần

Điều 

chỉnh KH 

tuần

Điều 

chỉnh KH 

tuần



22/4. 23/4. 24/4. 25/4. 26/4. 27/4. 28/4. 29/4. 30/4. 01/5. 02/5. 03/5. 04/5. 05/5. 06/5. 07/5. 08/5. 09/5. 10/5. 11/5. 12/5.

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 LL LL LL LL TN LL LL TN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 TN LL LL LL LL LL LL LL TN LL LL LL

5

1 LL LL LL* LL LL LL LL LL LL

2 LL LL LL* TN LL TN LL LL TN

3 LL LL LL* ĐTV LL ĐTV LL LL ĐTV

4 KNS KNS KNS KNS KNS

13/5. 14/5. 15/5. 16/5. 17/5. 18/5. 19/5. 20/5. 21/5. 22/5. 23/5. 24/5. 25/5. 26/5. 27/5. 28/5. 29/5. 30/5. 31/5. 01/6. 02/6.

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 TN LL LL LL LL LL* LL*

2 LL LL LL LL LL LL* LL*

3 LL LL LL LL LL LL* LL*

4 LL TN LL LL LL LL* TN*

5

1 LL LL LL LL*

2 LL LL TN LL*

3 LL LL ĐTV LL*

4 KNS KNS KNS*

T
Ổ

N
G

 K
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T
 N

Ă
M

 H
Ọ

C

HỌP XÂY 

DỰNG KẾ 

HOẠCH BỒI 

DƯỜNG 

THƯỜNG 

XUYÊN 

Sáng

CÁC CUỘC HỌP CUỐI 

NĂM

Chiều

S
H

C
M
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r
ư

ờ
n

g

  
S

H
C

M
 T

Ổ

Buổi Tiết

TUẦN 35 TUẦN 36 TUẦN 37

Điều 

chỉnh KH 

tuần

Điều 

chỉnh KH 

tuần

Điều 

chỉnh KH 

tuần

Sáng

T
N

 -
 T

.C
 N

G
À

Y
 H

Ộ
I 

Đ
Ọ

C
 S

Á
C

H

N
G

H
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3
0

/4
 V

À
 0

1
/5

Thứ hai, 

thứ ba 

nghỉ lễ 

dạy bù 

bài sau 

tuần 35: 

Dạy vào 

ngày: 

20,21/5 

tuần đệm  

Chiều

  
S

H
C

M
 -

T
R

Ư
Ờ

N
G

, 
T

Ổ

 H
Ọ

P
 H

Đ
S

P
-C

M

Buổi Tiết

TUẦN 32 TUẦN 33 TUẦN 34

Điều 

chỉnh KH 

tuần

Điều 

chỉnh KH 

tuần

Điều 

chỉnh KH 

tuần



TỔNG CÁC HOẠT ĐỘNG 1092

4. Giáo dục khác 17

5. Hoạt động sau giờ học (KNS) 62

3. Củng cố, tăng cường (ĐTV) 33

TỔNG HỢP CHUNG

THỐNG KÊ

TÊN CÁC HOẠT ĐỘNG SỐ LƯỢNG GHI CHÚ 

1. Lên lớp (LL) 875

2. Trải nghiệm (TN) 105


